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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN                                                        CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:       /QĐ-HVCSPT
	Hà Nội, ngày  03  tháng 9 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển 
chương trình Chuẩn quốc tế đợt 1 năm 2020

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; 

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 sửa đổi tên và bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-HVCSPT về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển và chương trình Chuẩn quốc tế năm 2020 và Thông báo số 82/TB-HVCCSPT về Tuyển sinh chương trình chuẩn quốc tế đợt 1 năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2020 của Học viện;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển chương trình Chuẩn quốc tế đợt 1 năm 2020 (Các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Viện Đào tạo quốc tế chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc xét tuyển sinh viên chương trình Chuẩn quốc tế năm 2020

Điều 3. Viện Trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (Để b/c);
- Như  Điều 3;
- P.QLĐT; BMNN;
- Lưu: TCHC, ĐTQT.
	
	GIÁM ĐỐC

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên


PHỤ LỤC 1. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN XÉT TUYỂN 

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số....../QĐ-HVCSPT ngày ..... tháng 9 năm 2020 
của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

1. Đối tượng: Tất cả các thí sinh trúng tuyển đợt 1
 và đợt 2 (theo hình thức xét tuyển kết quả học tập THPT) vào Học viện năm 2020.

2. Phương thức xét tuyển: Gồm 02 phương thức:
a. Tuyển thẳng: Các thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 vào Học viện năm 2020 và đạt một trong các tiêu chí sau:

-  Có chứng chỉ IELTS Quốc tế đạt 5.0 trở lên, hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 4 kỹ năng khác với điểm số tương đương IELTS 5.0 trở lên (gồm: TOEFL iBT 50; TOEFL ITP 463; TOEIC 4 kỹ năng đạt 550 với 2 kỹ năng Nghe, Đọc và 240 với 2 kỹ năng Nói và Viết) trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển).
-  Có điểm trung bình chung môn Tiếng Anh năm lớp 12 từ 8,0 trở lên.

-  Có điểm thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 từ 7.0 trở lên.


b. Xét tuyển: Các thí sinh không đủ điều kiện tuyển thẳng vào chương trình Chuẩn quốc tế sẽ phải tham gia xét tuyển. Nội dung xét tuyển gồm 02 phần:
- Phần 1 - Tiếng Anh: Sử dụng kết quả của kỳ thi TOEIC Placement
 quy đổi theo thang điểm 10 để tính điểm (chi tiết tại Phụ lục 03). Kỳ thi này được tổ chức vào Thứ năm, ngày 10 tháng 9 tại trụ sở Học viện.
- Phần 2 – Phỏng vấn: Phỏng vấn nhằm đánh giá thái độ và động cơ học tập của thí sinh khi theo học chương trình Chuẩn quốc tế. Thời gian phỏng vấn dự kiến khoảng 8 - 10 phút/thí sinh. Buổi phỏng vấn được tổ chức vào sáng Thứ bẩy, ngày 12 tháng 9 tại trụ sở Học viện.
Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: 





ĐXT = ĐTTHV*0.4 + TA*0.3 + PV*0.3 


Trong đó: 

(i) ĐTTHV là điểm trúng tuyển vào Học viện theo kết quả học tập 03 học kỳ bậc THPT (Xét học bạ): ĐTTHV= (TBC HK1 lớp 11 + TBC HK2 lớp 11 + TBC HK1 lớp 12 + Điểm ưu tiên)/3
(ii) TA là điểm thi TOEIC Placement quy theo thang điểm 10;
(iii)  PV là điểm phỏng vấn;

Kết quả xét tuyển thí sinh vào chương trình Chuẩn quốc tế đợt 1 theo chỉ tiêu đã công bố, điểm xét tuyển được xác định theo từng chuyên ngành và lấy từ cao xuống thấp. 
 3. Thời gian xét tuyển:
	STT
	Công việc
	Thời gian 
	Địa điểm

	1
	Thi TOEIC Placement (đối với toàn bộ thí sinh trúng tuyển vào Học viện đợt 1 và đợt 2)
	Ngày 10/9/2020
	Trụ sở Học viện

	2
	Phỏng vấn thí sinh đăng ký học chương trình Chuẩn quốc tế đợt 1 
	Ngày 12/9/2020
	Trụ sở Học viện

	3
	Tổng hợp kết quả và thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1
	Ngày 16/9/2020
	http://apd.edu.vn/


PHỤ LỤC 2. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ 

TRONG XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ ĐỢT 1 NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số....../QĐ-HVCSPT ngày ..... tháng 9 năm 2020 
của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

	STT
	Phòng/Viện/Bộ môn
	Nhiệm vụ

	1
	Viện Đào tạo quốc tế
	- Là đầu mối trong xét tuyển chương trình Chuẩn quốc tế đợt 1.

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Tư vấn tuyển sinh vào chương trình Chuẩn quốc tế trong ngày nhập học đợt 1 năm 2020 (ngày 04/9/2020)

+ Trực tư vấn tuyển sinh và tham gia giới thiệu chương trình Chuẩn quốc tế trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa vào ngày 09/09.

+ Tổ chức phỏng vấn đối với thí sinh đăng ký chương trình Chuẩn quốc tế vào ngày 12/09/2020

+ Tổng hợp điểm thi TOEIC Placement (từ Bộ môn Ngoại ngữ) và điểm xét tuyển học bạ (từ Phòng Quản lý Đào tạo), trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh công bố danh sách trúng tuyển theo hình thức lấy từ trên xuống. Hoàn thành vào ngày 16/09/2020

	2
	Phòng Quản lý đào tạo 
	- Phối hợp triển khai các hoạt động liên quan tới truyền thông trong tuyển sinh chương trình Chuẩn quốc tế.

- Tổng hợp và gửi điểm điểm xét tuyển học bạ các thí sinh trúng tuyển đợt 1 cho Viện Đào tạo Quốc tế làm căn cứ tính điểm xét tuyển chương trình Chuẩn quốc tế trước ngày 10/9/2020

	3
	Bộ môn Ngoại ngữ (Khoa Cơ bản)
	- Đầu mối phụ trách liên lạc và tổ chức thi TOEIC Placement đợt 1 tại Học viện.
- Đề xuất cách thức quy đổi từ kết quả thi TOEIC Placement theo thang điểm 10 và gửi kết quả tới Viện Đào tạo Quốc tế để làm làm căn cứ tính điểm xét tuyển chương trình Chuẩn quốc tế trước ngày 15/9/2020


PHỤ LỤC 3. BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM TOEIC PLACEMENT TEST ĐỂ SỬ DỤNG CHO XÉT TUYỂN ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số....../QĐ-HVCSPT ngày ..... tháng 9 năm 2020 
của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)
BẢNG QUY ĐỔI CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ

	Khung tham chiếu chung châu Âu

(CEFR)
	Khung năng lực ngoại ngữ

 6 bậc VN
	Điểm IELTS
	Điểm TOEIC
	Quy thang điểm 10

	A0
	
	
	50
	1

	
	
	
	75
	1.5

	
	
	
	100
	2

	
	
	
	125
	2.5

	A1
	1
	
	150
	3

	
	
	
	175
	3.5

	
	
	
	200
	4

	
	
	
	225
	4.5

	
	
	2.5
	250
	5

	
	
	
	275
	5.5

	A2
	2
	3.0
	300
	6

	
	
	
	325
	6.5

	
	
	3.5
	350
	7

	
	
	
	375
	7.5

	
	
	4.0
	400
	8

	
	
	
	425
	8.5

	B1
	3
	4.5
	450
	9

	
	
	
	475
	9.5

	
	
	5.0
	550
	10

	B2
	4
	5.5
	600
	10

	
	
	6.0
	650
	10

	
	
	6.5
	700
	10

	C1
	5
	7.0
	800
	10

	
	
	7.5
	850
	10

	
	
	8.0
	900
	10

	C2
	6
	8.5
	950
	10

	
	
	9.0
	990
	10


· Theo quy định của Bộ GDĐT, sinh viên hệ chất lượng cao ra trường phải đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) hoặc bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

· Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu bắt đầu từ bậc thấp là A1 đến bậc cao nhất là C2 (Khác với việc phân lớp của Viện Quốc tế: lớp A1 giỏi nhất, lớp C2 yếu nhất).
PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
THAM GIA PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN 
VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ ĐỢT 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số....../QĐ-HVCSPT ngày ..... tháng 9 năm 2020 
của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, Đơn vị
	Nhiệm vụ

	1
	TS. Đào Hoàng Tuấn
	Viện trưởng 

Viện Đào tạo Quốc tế
	Trưởng nhóm

	2
	TS. Phạm Ngọc Trụ 
	Phó Viện trưởng, 
Viện Đào tạo Quốc tế
	Cán bộ phỏng vấn

	3
	TS. Nguyễn Thế Hùng
	Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo
	Cán bộ phỏng vấn

	4
	TS. Nguyễn Thị Đông
	Phó Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo
	Cán bộ phỏng vấn

	5
	ThS Đoàn Anh Tuấn
	Giảng viên 

Viện Đào tạo Quốc tế
	Cán bộ phỏng vấn

	6
	ThS Hoàng Kim Thu
	Giảng viên 

Viện Đào tạo Quốc tế
	Cán bộ phỏng vấn

	7
	ThS Phạm Hoàng Cường
	Giảng viên 

Viện Đào tạo Quốc tế
	Cán bộ phỏng vấn

	8
	ThS Nguyễn Thị Thùy Linh 
	Giảng viên 

Viện Đào tạo Quốc tế
	Cán bộ phỏng vấn

	9
	ThS Đặng Thùy Nhung
	Giảng viên 

Viện Đào tạo Quốc tế
	Cán bộ phỏng vấn

	10
	Nguyễn Tuấn Sơn
	Trợ lý

Viện Đào tạo Quốc tế
	Cán bộ hỗ trợ

	11
	Nguyễn Văn Quân
	Trợ lý

Viện Đào tạo Quốc tế
	Cán bộ hỗ trợ


�Đợt 1 và đợt 2


�Dự kiến diễn ra vào ngày…..Thang đo quy đổi đính kèm tại phụ lục…..
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